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*******
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

	Số: 1711 /QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008 
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; 
Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN;
Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ "Qui định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;
Căn cứ Quyết định số: 2026/QĐ-BKHCN, 2027/QĐ-BKHCN, 2029/QĐ-BKHCN, 2030/QĐ-BKHCN và 2031/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.08/06-10, KC.09/06-10, KX.01/06-10, KX.02/06-10 và K.03/06-10;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2008 thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010; 
Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010: KC.08/06-10, KC.09/06-10, KX.01/06-10, KX.02/06-10 và K.03/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình và Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 27 đề tài cấp Nhà nước thuộc 05 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 (các phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao cho các Ông Chủ nhiệm Chương trình KC.08/06-10, KC.09/06-10, KX.01/06-10, KX.02/06-10 và K.03/06-10 phối hợp với Giám đốc Văn phòng các chương trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước để đánh giá hồ sơ các đề tài theo qui định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các Ông Chủ nhiệm Chương trình: KC.08/06-10, KC.09/06-10, KX.01/06-10, KX.02/06-10 và KX.03/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCCT.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến


PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 1711 /QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM,  MÃ SỐ: KX.02/06-10

( Kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN  ngày 20 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

		TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp


à giải pháp




		- Phân tích cơ sở  lý luận, thực tiễn phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở  các đô thị ở nước ta.


- Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta trong tiến trình đổi mới.


- Để xuất quan điểm và giải pháp về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta trong hai thập kỷ tới.

		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, có nội dung đáp ứng mục tiêu đề tài đặt ra nghiên cứu; một báo cáo tóm tắt và Bản kiến nghị đề xuất quan điểm và giải pháp về phát triển xã hộ và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta trong hai thập kỉ tới.


-Sách chuyên khảo về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị ở nước ta.


- Bài viết được cụng bố trờn tạp chớ chuyờn nghành



		2

		Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển  xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.




		- Phân tích hệ thống các yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.


- Đánh giá thực trạng, xu hướng tác động của các yếu tố đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển  xã hội và những vấn đề đặt ra.


- Đế xuất những quan điểm và giải pháp để phát huy yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển  xã hội ở Việt Nam.

		- Baó cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, có nội dung đáp ứng mục tiêu đề tài đặt ra nghiên cứu; một báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị những quan điểm và giải pháp để phát huy yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực đối với phát triển xã và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.


-Sách về hệ thống các yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển  xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.


- Bài viết được công bố trên tạp chí chuyên ngành. 


- Góp phần đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.



		3




		Quan điểm và định hướng về chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong chiến lược kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020

		- Xây dựng luận cứ khoa học về phát triển xã hội để góp phần bổ sung cương lĩnh, xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.


-Đánh giá chính sách phát triển xã hội trong thời gian qua và đề xuất được các quan điểm về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm bỏo cỏo tổng hợp và túm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiờn cứu  đặt ra 

- Sách chuyên khảo về kết quả nghiên cứu luận cứ khoa học về phát triển xã hội.


-  Bản kiến nghị về lý luận và thực tiễn với các cơ quan hoạch định chiến lược kinh tế – xã hội. 


- Một số bài viết được công bố trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.


- Góp phần đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.



		4

		Mụ hỡnh phỏt triển xó hội và quản lý phỏt triển xó hội của một số nước phát triển Châu Âu – kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam

		-Phân tích bản chất và những đặc điểm của mô hỡnh phỏt triển xó hội và quản lý phỏt triển xó hội của một số nước tư bản chủ nghĩa phát triển.


- Rỳt ra những kinh nghiệm và ý nghĩa những kinh nghiệm đó đối với Việt Nam.

		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, có nội dung đáp ứng mục tiêu đề tài đặt ra nghiên cứu; một báo cáo tóm tắt và Bản kiến nghị những kinh nghiệm và ý nghĩa những kinh nghiệm đó đối với Việt Nam.


- Sỏch chuyờn khảo về phỏt triển xó hội và quản lý phỏt triển xó hội ở một số nước tư bản chủ nghĩa phát triển.


- Bài viết được công bố trên tạp chí chuyên ngành.






Số lượng: 04 đề tài
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên Chương trình: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, MÃ SỐ:KX.01/06-10

( Kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN  ngày 20 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)


		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với  sản phẩm



		1

		Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

		- Làm rõ được vai trò của ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới và kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ của một số nước trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam. 


- Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam, đề xuất các định hướng, giải pháp chính sách phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên của Việt Nam đến năm 2020

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gåm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đặt ra 

- Bản báo cáo kiến nghị cho Chính phủ đề xuất phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên và các giải pháp chính sách nhằm phát triển có hiệu quả các ngành dịch vụ này ở Việt Nam đến năm 2020.


- Góp phần đào tạo 1 nghiên cứu sinh;


- Ấn phẩm: 1 số bài tạp chí và 1 cuốn sách



		2

		Lý luận và thực tiễn về tự do hoá các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam: Khuôn khổ chính sách đến năm 2020

		- Nêu ra được những vấn đề lý luận về nguồn gốc gây nên sự bất ổn của hệ thống tài chính, mối liên hệ giữa tự do hoá các giao dịch vốn với sự bất ổn của hệ thống này; kinh nghiệm tự do hóa các giao dịch vốn và ổn định tài chính ở một số nước trên thế giới. 


- Làm rõ thực tiễn tự do hóa các giao dịch vốn và ổn định tài chính của Việt Nam;


-  Đề xuất một khuôn khổ chính sách tự do hóa các giao dịch vốn và ổn định khu vực tài chính Việt Nam đến năm 2020.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gåm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đặt ra; 


- Bản báo cáo kiến nghị cho Chính phủ đề xuất một khuôn khổ chính sách tự do hóa các giao dịch vốn và ổn định khu vực tài chính Việt Nam đến năm 2020.


- Góp phần đào tạo 1 nghiên cứu sinh;


- Ấn phẩm: 1 số bài tạp chí và 1 cuốn sách





		3

		Tăng cường năng lực tham gia của hàng nông sản vào chuỗi giá trị toàn cầu trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam 

		- làm rõ cơ sở khoa học của việc tăng cường năng lực tham gia của hàng nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu; Kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao năng lực tham gia của hàng nông sản vào chuỗi giá trị toàn cầu.


- Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển năng lực tham gia của hàng nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.




		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gåm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đặt ra; 


- Bản báo cáo kiến nghị cho Chính phủ đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển năng lực tham gia của hàng nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.


- Góp phần  đào tạo 1 nghiên cứu sinh;


- Ấn phẩm: 1 số bài tạp chí và 1 cuốn sách.






		4

		Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

		- Đưa ra được những tiêu chí của sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán; những nguyên tắc chung nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán; kinh nghiệm nước ngoài về phát triển và đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán.


- Trên cơ sở đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đề xuất những chính sách và giải pháp đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gåm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu  đặt ra; 


- Bản báo cáo kiến nghị cho Chính phủ đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.


- Góp phần đào tạo 1 nghiên cứu sinh;


- Ấn phẩm: 1 số bài tạp chí và 1 cuốn sách.





        Số lượng: 04 đề tài
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Phụ lục 2


DANH MỤC CÁC  ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOACH NĂM 2008


Tên Chương trình: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI, MÃ SỐ: KC09/06-10

( Kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN  ngày 20 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)


		TT

		Tên đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển.

		- Có được những kết quả đánh giá về sự biến động và khả năng phục hồi tài nguyên môi trường và các hệ sinh thái dưới tác động của các hoạt động kinh tế xã hội;


- Có được cơ sở KHKT dự báo biến động môi trường và các hệ sinh thái đảm bảo phát triển bền vững;


- Có được luận chứng KHKT cho việc định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp  dải ven bờ biển Nam Trung Bộ.

		- Hệ thống thông tin tư liệu, số liệu toàn diện, hoàn chỉnh và có độ tin cậy cao về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường, kinh tế xã hội vùng nghiên cứu. Các bản đồ chuyên đề và tổng hợp tỉ lệ 1:50.000 và 1:200.000;


- Cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch, khai thác toàn diện tài nguyên (sinh vật, sinh thái, các vũng vịnh, cửa sông và hải đảo);

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình bảo vệ, ổn định bờ biển và phục hồi các hệ sinh thái;

- Luận chứng KHKT đảm bảo cho việc định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp dải ven bờ biển Nam Trung Bộ.



		2

		Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển.




		- Đưa ra được luận chứng KHKT về tác động của biến đổi khí hậu đến mực nước biển cực trị vùng ven bờ biển và hải đảo phục vụ chiến lược biển Việt Nam;


- Có được các phương án cảnh báo về sự biến đổi mực nước cực trị.

		- Hệ thống số liệu, dữ liệu về biến đổi khí hậu và mực nước vùng ven bờ biển và hải đảo Việt Nam;


- Kết quả nghiên cứu tính toán biến động mực nước cực trị và các phương án cảnh báo;


- Đánh giá các tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn do hiệu ứng mực nước dâng và các biện pháp giám sát. 



		3

		Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông.




		- Có được những kết quả đánh giá nguồn gốc, cơ chế lan truyền và phân vùng nguy cơ ô nhiễm dầu.;


- Có được quy trình công nghệ dự báo ô nhiễm dầu do sự cố phục vụ cho công tác xử lý ô nhiễm và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội. 

		- Kết quả đánh giá các nguồn gây ô nhiễm dầu đối với vùng biển Việt Nam;


- Xác định cơ chế biến đổi và lan truyền ô nhiễm dầu theo các kịch bản;


- Có được bộ các mô hình dự báo lan truyền ô nhiễm dầu do sự cố tích hợp với hệ thống dự báo biển.



		4

		Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác.

		- Xác định được tiềm năng về năng lượng biển chủ yếu ở Việt Nam;


- Có được các giải pháp công nghệ khai thác các nguồn năng lượng có tiềm năng nhất ở Việt Nam.

		-  Hệ thống tư liệu về các dạng năng lượng biển có thể khai thác trên vùng biển Việt Nam;


-  Bản đồ phân vùng các nguồn năng lượng biển tiềm năng có thể khai thác được;


-  Các phương án khai thác những nguồn năng lượng biển có triển vọng.






		5

		Nghiên cứu đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam 

		 -  Có được hệ thống thông tin tư liệu, số liệu về trầm tích đáy biển và ô nhiễm môi trường trầm tích dải ven bờ biển Việt Nam;


 -  Xác định được mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích, sinh vật đáy và đánh giá sự tác động của chúng.




		-  Cơ sở dữ liệu về môi trường trầm tích và các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích (kim loại nặng, dầu mỏ, xianua, xạ, dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, các chất hữu cơ dạng vết PAH, PCB) tại các vùng trọng điểm;


-  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các bản đồ:


+ Bản đồ phân bố trầm tích đáy biển tỷ lệ 1:250 000 cho dải ven bờ biển Việt Nam và 1:100 000 cho các vùng trọng điểm;


 + Sơ đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích cho vùng trọng điểm tỷ lệ 1/50 000 đến 1/100 000.



		6

		Nghiên cứu địa tầng phân tập (Sequences Stratigraphy) các bể trầm tích Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản.

		- Xác định được mối quan hệ của hệ thống trầm tích, lịch sử phát triển và kết quả đối sánh các hệ thống địa tầng phân tập giữa các bể trầm tích;


- Đánh giá được triển vọng khoáng sản của các hệ thống địa tầng phân tập.

		- Hệ thống các phân vị địa tầng phân tập của ba bể trầm tích khu vực nghiên cứu.


- Kết quả đối sánh các phân vị địa tầng phân tập của 3 bể trầm tích;


- Các mặt cắt địa tầng, thời địa tầng và đường cong dao động mực nước biển.


- Sơ đồ phân bố một số phân vị địa tầng phân tập cho từng bể, tỷ lệ 


1:500 000 và 1:200 000 cho một số vùng có tiềm năng khoáng sản.



		7

		Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực Tây Nam Trường Sa và Malai - Thổ Chu

		- Có được cơ sở khoa học chuẩn xác về  đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu làm cơ sở cho việc đánh giá tiềm năng dầu khí.




		- Cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất và các bản đồ cấu trúc địa chất của khu vực nghiên cứu tỉ lệ 1:250 000;


- Luận chứng KHKT về tiềm năng dầu khí khu vực nghiên cứu và các bản đồ, sơ đồ đi kèm:


+ Sơ đồ các hệ thống dầu khí 1:250 000.


+ Sơ đồ phân vùng triển vọng dầu khí tỉ lệ 1:250 000.



		8

		Nghiờn cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tỡm kiếm tài nguyờn khoỏng sản liờn quan.


(Đến vĩ tuyến 16oN và đến kinh tuyến 113oE)

		-Xác định được những đặc điểm cơ bản về địa chất khu vực nước sâu (trên 200 m);


- Có được luận chứng khoa học kỹ thuật về cấu trúc địa chất làm cơ sở cho việc tỡm kiếm khoỏng sản biển sâu.

		- Cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu;


- Luận chứng khoa học kỹ thuật về tiềm năng khoỏng sản biển sâu và hệ thống các bản đồ khu vực nghiên cứu:


+ Bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:1.000 000. 


+ Bản đồ kiến trúc hình thái tỉ lệ 1:1 000 000.


+ Bản đồ cấu trúc địa chất tỉ lệ 1:1 000 000.


+ Sơ đồ dự báo tiềm năng khoáng sản 1:1 000 000. 








          Số lượng: 08 đề tài
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                                                                        Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình:  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÒNG TRÁNH  THIÊN TAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÃ SỐ: KC.08/06-10

( Kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN  ngày 20 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý hiếm có triển vọng ở miền Bắc Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường 




		- Xác lập, phân loại và đánh giá tiềm năng thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý - hiếm có triển vọng ở miền Bắc Việt Nam (Pb-Zn, Cu, Sn, Sb-Hg, Au, REE);


- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng dụng các công nghệ khai thác chế biến khoáng sản thích hợp nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu  và bộ cơ sở dữ liệu đi kèm.


- Quy trình ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm thu hồi thành phần đi kèm có ích ở một kiểu tụ khoáng điển hình.


- Định hướng quy hoạch khai thác chế biến quặng cho các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý hiếm có triển vọng trên quan điểm sử dụng tổng hợp tài nguyên.


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng. 





		2

		Nghiên cứu xây dựng Bán đảo Cà Mau thành khu dự trữ sinh quyển thế giới  (Theo các tiêu chí của UNESCO) góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

		- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về tính đặc thù đa dạng sinh học theo các tiêu chí của UNESCO.


- Đề xuất chính sách, biện pháp sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên sinh vật và bảo vệ môi trường.

		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và cơ sở dữ liệu đi kèm;


- Bộ tài liệu đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn ®Ó cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ trình Chính Phủ và UNESCO về xây dựng Bán đảo Cà Mau thành khu dự trữ sinh quyển thế giới ;


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng.






		3

		Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương.

		- Đánh giá được tác động của các công trình trên dòng chính sông Hương đến vùng hạ lưu.


- Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt và giảm thiểu tác hại do các công trình gây ra trên lưu vực sông Hương

		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và cơ sở dữ liệu đi kèm.


- Các giải pháp giảm thiểu tác hại và quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương.


- Chương trình điều phối quản lý, khai thác hiệu quả các công trình;


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng. 






		4

		Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất

		- Xác định hiện trạng và diễn biến sử dụng tài nguyên, môi trường trong chuyển đổi dất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long ;


- Phân tích, đánh giá và dự báo các tác động của việc chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản tới môi trường đất đến năm 2020 ;


- Đề xuất với các cơ quan quản lý địa phương các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

		- Báo cáo về hiện trạng môi trường trong chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu long ;


- Các giải pháp hạn chế  suy thoái môi trường và mô hình sử dụng bền vững tài nguyên đất tại 01 huyện cụ thể ;


- Các loại bản đồ : Bản đồ hiện trạng môi trường ; Bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ; Bản đồ quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/250.000 cho toàn vùng và tỷ lệ 1/50.000 cho các huyện) ;


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng.






		5

		Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hạn hán và sa mac hóa ®Ó xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp  chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại: Nghiên cứu điển hình cho đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ.




		- Xây dựng được hệ thống quản lý hạn hán và hệ thống quản lý sa mạc hóa;


- Đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể quản lý hạn Quốc gia, phòng ngừa, ngăn chặn và phục hồi các vùng sa mạc hoá, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước góp phần ổn định sản xuất phát triển bền vững kinh tế xã hội.


- Nghiên cứu điển hình cho Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung bộ




		- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và cơ sở dữ liệu đi kèm;


- Hiện trạng quản lý hạn hán và sa mạc hóa ở Việt Nam và những kinh nghiệm, thành tựu trong và ngoài nước về quản lý.


- Các kịch bản hạn hán, sa mạc hóa và hệ thống quản lý tương ứng đến năm 2020 ở 2 vùng nghiên cứu điển hình: đồng bằng sông Hồng và Nam Trung bộ.


- Các giải pháp chiến lược và tổng thể nhằm giảm thiểu tác hại của hạn hán và sa mạc hoá, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở Việt nam; 


- Xây dựng và chuyển giao hai mô hình chống hoang mạc hóa cho 2 khu vực lựa chọn;


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng.



		6

		Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước




		- Xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình;


- Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường.




		· Báo cáo phương pháp luận và kết quả xác định dòng chảy môi trường;


- Các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình phục vụ phát triển bền vững tài nguyên nước và môi trường của khu vực;


- Mô hình tính toán cân bằng nước, chất lượng nước, sử dụng tối ưu nguồn nước liên quan đến dòng chảy môi trường có đề cập đến nguồn nước thượng nguồn và các giải pháp điều hành hệ thống công trình trong hệ thống;


- Xác định rõ sản phẩm và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan sử dụng.








Số lượng: 06  đề tài.
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Phụ lục 5


DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình: XÂY DỰNG CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ, MÃ SỐ:KX.03/06-10


( Kèm theo Quyết định số1711/QĐ-BKHCN  ngày 20 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

		TT

		Tên Đề tài

		Định hướng mục tiêu

		Yêu cầu đối với sản phẩm



		1

		Đặc điểm cư dân và văn hoá vùng ven biển trong quá trình phát triển đất nước hiện nay.

		- Làm rõ được đặc điểm, vai trũ  của cư dân và văn hoá vùng ven biển hải đảo trong sự phát triển đất nước.


- Đề xuất được các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của cư dân và văn hoá vùng ven biển hải đảo.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra .


- Bản kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước có liên quan: Ban Tuyên giáo trung  ương, Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn, Bộ Quốc phũng, Bộ Cụng an, Bộ Văn hoỏ -  Du lịch - Thể thao…về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của cư dân và văn hoá vùng ven biển hải đảo trong sự phát triển đất nước hiện nay và trong thời gian tới.


- Một số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước


- Góp phần đào tạo sau đại học.



		2

		Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

		- Phân tích được thực trạng lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay 


- Làm rõ được những biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quỏ trỡnh đổi mới và hội nhập quốc tế.


- Đưa ra được  những giải pháp nhằm xây dựng lối sống thanh niên Việt Nam phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm bỏo cỏo tổng hợp và túm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đó đặt ra .


- Bản kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước có liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá -  Du lịch - Thể thao…về các giải pháp nhằm xây dựng lối sống của lớp trẻ phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.


- Một số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.


- Góp phần đào tạo sau đại học.



		3

		Xây dựng và phát triển văn hoá của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

		- Đánh giá được thực trạng đời sống văn hoá của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.


- Đề xuất được những giải phỏp nhằm xây dựng và phát triển văn hoá của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm bỏo cỏo tổng hợp và túm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đó đặt ra .


- Bản kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước có liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá -  Du lịch - Thể thao, Bộ Lao động thương binh xã hội… về các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đời sống đời sống văn hoá của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh mới.


-  Một số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.


- Góp phần đào tạo sau đại học.



		4

		Đời sống tinh thần của nông dân Việt Nam hiện nay - thực trạng và xu hướng biến đổi.

		- Làm rõ thực trạng đời sống tinh thần của nông dân Việt Nam hiện nay.


- Nêu lên  được các xu hướng biến đổi của đời sống tinh thần nông dân Việt Nam.


- Đề xuất được những vấn đề đặt ra và kiến nghị được các giải pháp cần giải quyết.

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm báo cáo tổng hợp và tóm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra .


- Bản kiến nghị  với các cơ quan có liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá -  Du lịch - Thể thao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Bộ Lao động thương binh và xó hội…nêu được những vấn đề đặt ra và đề xuất được các giải pháp cần giải quyết.


-  Một số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.


- Góp phần đào tạo sau đại học.



		5

		Những đặc trưng cơ bản về con người và văn hoá của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay.

		 Trên cơ sở nghiên cứu về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kiến nghị được cỏc chớnh sỏch nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, giữ gỡn và phỏt huy được bản sắc  dõn tộc và khai thỏc được những thế mạnh của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, .

		- Báo cáo kết quả nghiên cứu (gồm bỏo cỏo tổng hợp và túm tắt) với các nội dung đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đó đặt ra.  


 - Trên cơ sở nghiên cứu cộng đồng người Việt ở Pháp và các nước Tây Âu, Hoa Kỳ, ở Nga và các nước Đông Âu, ở Australia, ở một số nước châu Á (Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…) khái quát được những đặc trưng cơ bản về cộng đồng người Việt Nam đang định cư hoặc làm việc ở nước ngoài. Đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc và khai thác những thế mạnh của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.


- Bản kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hoá -  Du lịch - Thể thao…


- Một số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.


- Góp phần đào tạo sau đại học.






Số lượng: 05 đề tài
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